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1. TÓM TẮT LUẬN ÁN

Mục tiêu nghiên cứu của luận án

· Nghiên cứu các cơ sở lý luận và thực tiễn của mối quan hệ giữa quyền sở hữu trí tuệ và pháp luật cạnh tranh. Từ đó chỉ ra sự cần thiết phải điều chỉnh hoạt động thực thi quyền sở hữu trí tuệ bằng pháp luật cạnh tranh.

· Dựa trên quy định của pháp luật các quốc gia phát triển, có kinh nghiệm, áp dụng hiệu quả pháp luật cạnh tranh trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ để xác định được các nguyên tắc, giới hạn điều chỉnh của pháp luật cạnh tranh đối với quyền sở hữu trí tuệ. 
· Đánh giá thực trạng quy định của pháp luật Việt Nam điều chỉnh đối với hoạt động thực thi quyền sở hữu trí tuệ trong mối tương quan với pháp luật cạnh tranh, chỉ ra các nội dung chưa được pháp luật giải quyết hoặc còn hạn chế nhằm đưa ra các giải pháp hoàn thiện.
Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: 
Trong nội dung luận án, tác giả chỉ phân tích, đánh giá điều chỉnh của pháp luật cạnh tranh đối với hành vi lạm dụng quyền sở hữu trí tuệ cụ thể là đối với sáng chế trong quá trình thực hiện chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ.

Phương pháp nghiên cứu

Luận án được trình bày dựa trên cơ sở lý luận của chủ nghĩa Mác- Lenin về nhà nước và pháp luật với phương pháp nghiên cứu nền tảng là phương pháp duy vật biện chứng. Bên cạnh đó tác giả còn sử dụng các phương pháp cụ thể như: phương pháp phân tích, tổng hợp tài liệu, phương pháp so sánh luật học, phương pháp nghiên cứu tình huống và phương pháp phân tích luật viết 

Ý nghĩa lý luận và thực tiễn:

Thông qua nội dung được trình bày, luận án đã làm sáng tỏ các nội dung sau:

· Phân tích các cơ sở lý luận và thực tiễn nhằm đánh giá tác động tiêu cực của việc thực hiện quyền sở hữu trí tuệ đối với môi trường cạnh tranh.

· Xác định nhu cầu và giới hạn điều chỉnh của pháp luật cạnh tranh đối với hoạt động thực hiện quyền sở hữu trí tuệ nhằm đảm bảo cân bằng lợi ích của các bên liên quan.

· Phân tích mối quan hệ giữa pháp luật cạnh tranh và pháp luật sở hữu trí tuệ trong hệ thống pháp luật Việt Nam nhằm chỉ ra các hạn chế còn tồn tại trong việc điều chỉnh của pháp luật cạnh tranh đối với hoạt động thực thi quyền sở hữu trí tuệ, từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện cho quá trình xây dựng và áp dụng các quy định pháp luật có liên quan.

2. NHỮNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CỦA LUẬN ÁN 

Từ việc phân tích, đánh giá các tác động hoạt động thực thi quyền sở hữu trí tuệ đối với môi trường cạnh tranh, tác giả đã có một số các kết luận như sau:

1. Bên cạnh tác động tích cực đối với hoạt động cạnh tranh thì hoạt động thực thi quyền sở hữu trí tuệ có nguy cơ mang lại tác động tiêu cực đối với hoạt động cạnh tranh của các chủ thể trên thị trường. Các quan ngại này có thể xuất phát từ chính các quy định của pháp luật khi trao cho chủ sở hữu các lợi thế cạnh tranh vì đang nắm giữ quyền sở hữu trí tuệ nhưng cũng có thể xuất phát từ chính các hành vi lạm dụng quyền sở hữu trí tuệ của chủ sở hữu.

2. Để đảm bảo môi trường cạnh tranh lành mạnh, đảm bảo quyền hợp pháp của chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ trong mối quan hệ tổng hòa với lợi ích của cộng đồng, của quốc gia thì hoạt động thực thi quyền sở hữu trí tuệ cần được điều chỉnh bằng cả pháp luật cạnh tranh bên cạnh các quy định điều chỉnh của pháp luật sở hữu trí tuệ.

3. Xuất phát từ các đặc trưng của tài sản trí tuệ, việc áp dụng các quy định của pháp luật cạnh tranh nhằm điều chỉnh đối với các hành vi hạn chế cạnh tranh xuất phát từ quyền sở hữu tuệ cần có các quy định riêng biệt, cụ thể nhằm đảm bảo quyền hợp pháp mà pháp luật sở hữu trí tuệ đã thừa nhận và bảo vệ cho chủ sở hữu. Hay nói cách khác, việc áp dụng quy định của pháp luật cạnh tranh đối với hoạt động thực thi quyền sở hữu phải được đặt trong mối tương quan với pháp luật sở hữu trí tuệ.
Xuất phát từ các kết luận nêu trên, để đảm bảo hiệu quả thực thi pháp luật tại Việt Nam trong thời gian tới, nhằm khuyến khích hoạt động đầu tư, sáng tạo, khả năng tiếp cận khoa học công nghệ của cộng đồng cũng như đảm bảo môi trường cạnh tranh lành mạnh, góp phần phát triển nền kinh tế quốc gia. Tác giả đã đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện chính sách pháp luật cạnh tranh điều chỉnh đối với hoạt động thực thi quyền sở hữu trí tuệ:

Một là, điều chỉnh của pháp luật cạnh tranh phải đảm bảo mục đích đổi mới, nghiên cứu sáng tạo của các doanh nghiệp nhưng phải phù hợp với các cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Hai là, giới hạn điều chỉnh của pháp luật cạnh tranh đối với hoạt động thực thi quyền sở hữu trí tuệ phải được xây dựng trong mối tương quan giữa phát triển khoa học công nghệ và đảm bảo môi trường cạnh tranh công bằng dựa trên các tiêu chí (i) chủ thể thực hiện (ii) phạm vi áp dụng (iii) căn cứ xác định sự vi phạm. Đồng thời, nguyên tắc để xác định tính vi phạm của các hành vi cụ thể của chủ thể là nguyên tắc lập luận hợp lý thay vì vi phạm mặc nhiên.

Ba là, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền cần phối hợp ban hành một văn bản hướng dẫn áp dụng các quy định của pháp luật cạnh tranh liên quan đến hoạt động thực thi quyền sở hữu trí tuệ bên cạnh các quy định của Luật Cạnh tranh, Luật Sở hữu trí tuệ hiện hành.

Bốn là, để đảm bảo hiệu quả thực thi pháp luật điều chỉnh đối với các hành vi lạm dụng quyền sở hữu trí tuệ, cần sửa đổi một số quy định của Luật Sở hữu trí tuệ 2005 liên quan đến hành vi từ chối chuyển giao, yêu cầu chuyển giao ngược.

Cuối cùng, cần có sự phân công, phối hợp cũng như thành lập mới đối với các cơ quan, bộ phận có liên quan nhằm đảm bảo hiệu quả điều chỉnh của pháp luật cạnh tranh đối với hoạt động thực thi quyền sở hữu trí tuệ nhằm thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh, đẩy mạnh nghiên cứu sáng tạo, đảm bảo động lực phát triển kinh tế quốc gia cũng như nâng cao phúc lợi cho người tiêu dùng.
3. NHỮNG VẤN ĐỀ BỎ NGỎ CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU
Tác giả hy vọng sẽ tiếp tục nghiên cứu về các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ nhằm hoàn chỉnh bức tranh về quyền sở hữu trí tuệ trong mối quan hệ với pháp luật cạnh tranh trong tương lai.
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